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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index đang trong xu hướng điều chỉnh, thị trường hồi phục do biên độ ngày đi đủ biên độ tiêu chuẩn, do đó chúng
ta có quá trình hồi phục với thanh khoản thấp từ ngày 19/4. Tuy nhiên xét trên kết cấu điều chỉnh lớn hơn chưa đủ thời
gian.

Động lượng hồi phục của VN-Index suy yếu trên biểu đồ ngày nhưng các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho tín hiệu hồi phục
ngắn hạn. Nhịp hồi lần này là cơ hội để nhà đầu tư đã giao dịch trong các phiên vừa qua cân nhắc hạ vị thế khi cổ phiếu
chạm vào vùng kháng cự. Do động lực tăng trưởng chưa rõ ràng, nhà đầu tư chưa nên vội đưa ra hành động mua mà
nên ưu tiên quản trị rủi ro, không nên sử dụng margin trong giai đoạn này và chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường.

Khi nhịp điều chỉnh của thị trường kết thúc sẽ luôn mang lại cơ hội đối với cổ phiếu có cơ bản tốt, giữ được nền giá và
điều chỉnh lành mạnh.

Mốc hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số ở vùng 1187 – 1173 điểm. Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 03/05/2024
VNINDEX

1,216.36 +0.57%

HNX

227.49 +0.30%

UPCOM

89.70 +1.06%

DOW JONES

38,225.66 +0.85%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Khối ngoại tăng bán ròng”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +6.84 điểm (+0.57%) lên mức 1216.36 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 14.4 nghìn tỷ đồng, giảm 7.1% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +6.71 điểm (+0.54%) lên mức 1247.21
điểm với 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã tham chiếu.

Sắc xanh lan tỏa hầu hết các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, vừa và nhỏ tuy nhiên lại xuất hiện phân hóa ở một số cổ phiếu,
đặc biệt một số nhóm ngành có khối lượng giao dịch không tương ứng với điểm số. Thống kê cho thấy các nhóm ngành
tăng điểm mạnh gồm Truyền thông (+7.02%), Viễn thông (+4.56%), Hàng & dịch vụ Công nghiệp (+4.19%), CNTT
(+3.16%). Ngược lại, chỉ duy nhất nhóm Dịch vụ tài chính giảm -0.86%. Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: POW
(+5.71%), DCM (+4.4%), REE (+4.22%), VCG (+3.84%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.57%), HNX-Index (+0.3%), UPCOM-Index (+1.05%), VN30
(+0.54%), HNX30 (+0.47%), VNMID (+0.46%), VNSML (+0.4%), VNDIAMOND (+1.21%), VNFINLEAD (-0.61%), VNCOND
(+1.31%), VNCONS (+1.03%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm FPT (+1.27 điểm), VCB (+0.95 điểm), SAB (+0.69 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm CTG (-0.59 điểm), VPB (-0.48 điểm), STB (-0.28 điểm).
Khối ngoại bán ròng -910.75 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm BWE (-514.04 tỷ),
FUESSVFL (-129.82 tỷ), SSI (-102.71 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm MWG (+241.89 tỷ), BID (+54.52 tỷ),
VNM (+44.93 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 PMI tháng 4/2024: Số lượng đơn đặt hàng mới ngành sản suất tăng mạnh trở lại 1
 Lần đầu tiên trong hơn hai năm, tiền gửi của dân cư quay đầu giảm 2
 SMC muốn xử lý dứt điểm công nợ với Novaland trước 30/6 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

02/05/2024: FED công bố lãi suất điều hành
03/05/2024: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,330.00 -0.08% -0.28% 2.51%
USD/JPY 155.73 -1.27% 0.63% 2.72%
GBP/USD 1.25 0.00% 0.00% -1.57%
EUR/USD 1.07 0.00% 0.00% -1.83%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Quặng sắt 117.21 5.68% 7.77% 5.65%
Thép cuộn cán nóng 809.98 -0.02% -0.01% -7.96%
Vàng 2,300.67 -0.90% -0.67% 6.31%
Đồng 4.50 -1.10% 0.90% 12.50%
Gỗ 493.62 -1.18% -2.86% -18.74%
Thép 3,493.00 -1.41% -2.57% 1.22%
Bạc 26.33 -1.42% -3.16% 6.77%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cao su 164.70 2.30% 2.49% -4.96%
Đường 19.39 0.88% -0.10% -11.26%
Lúa mì 603.00 0.63% -1.63% 8.70%
Lợn hơi 93.03 0.00% -4.49% 9.99%
Cà phê 216.54 -0.56% -5.72% 16.61%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83.76 0.38% -4.71% -2.18%
Khí tự nhiên 2.03 5.18% 2.53% 13.41%
Than 147.75 0.51% 9.04% 15.20%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

 (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,896.50 -0.20% -1.33% -0.51%
Dow Jones 38,225.66 0.85% -0.61% -3.91%
FTSE 100 8,172.15 0.63% 1.64% 5.62%
Nikkei 225 38,236.07 -0.10% 1.82% -6.32%
S&P 500 5,064.20 0.91% -0.15% -3.38%

02/05/2024
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1. Độ rộng thị trường

0% 1% 2% 3%

Công nghệ Thông tin

Viễn thông

Công nghiệp

Dịch vụ Tiêu dùng

Hàng Tiêu dùng

Tiện ích Cộng đồng

Nguyên vật liệu

Tài chính

Ngân hàng

Dược phẩm và Y tế

Dầu khí

3.17%

3.12%

2.57%

2.07%

1.33%

1.05%

0.51%

0.35%

0.09%

0.08%

-0.26%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 02/05/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

FPT VCB SAB BCM VHM POW MSN REE MWG SHB HCM VND TPB DIG NVL SSI LPB STB VPB CTG

1.26

0.93

0.69

0.40 0.36 0.35
0.27 0.26 0.24 0.22

-0.08 -0.10 -0.13 -0.13 -0.13 -0.17 -0.21 -0.26
-0.42

-0.56

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

15/04 16/04 17/04 19/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04 02/05

0.7K
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0.6K 0.6K

-1.1K

1.0K
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3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

12/04 15/04 16/04 17/04 19/04 22/04 23/04 24/04 25/04 02/05

-729

-1,231

107

-995

652

-170
-286

-212

-397

-951

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

MWG 240,513 4,353,561

BID 54,640 1,110,358

VNM 44,965 688,621

SAB 34,758 617,800

VHM 24,795 604,448

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DIG -61,031 -2,279,100

CTG -65,192 -2,023,239

SSI -102,766 -2,965,682

FUESSVFL -129,593 -6,495,900

BWE -514,383 -12,001,600

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FUESSVFL 129,226 6,506,800

E1VFVN30 52,851 2,471,900

VRE 35,962 1,594,000

GEX 27,152 1,311,800

NLG 18,471 486,700

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

BID -53,878 -1,091,900

FPT -11,577 -91,200

MWG -134,966 -2,414,800

TCB -11,309 -241,300

VPB -16,491 -900,300

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,216.36 0.57% 3.53% -2.19%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 14,358.08 -7.03% -39.34% -66.67%
HNX 227.49 0.30% 3.03% -3.88%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,027.93 -26.24% -60.44% -73.66%
Upcom 89.70 1.06% 2.91% -0.69%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 600.32 34.37% -18.85% -32.36%
P/E VNindex (x) 13.91 2.28% 0.00% -4.60%
P/B VNindex (x) 1.70 -0.58% -1.16% -6.08%

02/05/2024

NIKKEI 225

38,236.07 -0.10%

DAX

17,896.50 -0.20%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index vận động vượt lên trên đường MA10 ngày tương đương Fibo 61.8% (biểu đồ) với thanh khoản duy trì thấp
(khoảng 14-15 nghìn tỷ đồng). Trên biểu đồ ngày, trạng thái hồi phục kỹ thuật của chỉ số được tiếp diễn với nhóm nâng đỡ
điểm số chính là VN30. Cấu trúc của VN-Index vẫn đang cho xu hướng điều chỉnh trên biểu đồ khung tuần với biên độ lên
đến 120 – 160 điểm tính từ vùng đỉnh vừa qua. Trên các biểu đồ khung nhỏ hơn, thị trường vẫn đang cho tín hiệu hồi phục
ngắn hạn với các chỉ báo kỹ thuật như Stoch, MFI, tuy nhiên chỉ báo MACD vẫn đang vận động dưới đường Zero và đang
tiệm cận sát. Khối lượng tại đây duy trì thấp trong khi đường giá liên tục vượt lên các cặp đường trung bình trượt ngắn
MA10/20.

Xét về xu hướng chung, VN-Index đang hồi phục kỹ thuật với các nhịp trên biểu đồ khung giờ, tuy nhiên đà điều chỉnh vẫn
đang diễn ra trên biểu đồ tuần. Yếu tố cung cầu của thị trường vẫn có sự chênh lệch giữa các nhóm ngành, đồng thời khối
ngoại kích hoạt bán ròng lớn trở lại (hơn 900 tỷ đồng). Do đó, chưa xuất hiện tín hiệu rõ ràng rằng VN-Index đã kết thúc
đà giảm tại đây. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của chỉ số ở vùng 1187 – 1173 điểm.

VN-Index điều chỉnh ngắn hạn với biên độ lên tới 120 - 160 điểm từ vùng đỉnh trên biểu đồ ngày, tuy nhiên lực giảm của
nến tuần trước đó rất mạnh do vậy, thị trường vẫn đang trong trạng thái hồi phục kỹ thuật với thanh khoản thấp.

Hỗ trợ trung hạn của thị trường tại mốc 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo Cập nhật ĐHCĐ 2024 - DBC
 Báo cáo Cập nhật ĐHCĐ 2024 - KDH
 Báo cáo Cập nhật ĐHCĐ 2024 - PLX
 Báo cáo ngành hàng (26/04/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC 5.71%
POW 5.21%
HDB 5.11%
SAB 4.04%
MWG 3.35%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FRT 16.31%
TVB 14.14%
PHC 10.93%
HRC 10.39%
CCI 10.02%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

AGG 13.17%
APH 7.19%
REE 7.00%
PPC 6.30%
VCG 5.99%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

QCG 70.37%
CLW 22.24%
D2D 20.83%
TDM 13.64%
ADP 13.60%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STB -2.99%
CTG -1.97%
SSI -1.84%
PDR -1.69%
TPB -1.67%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HDC -8.44%
QBS -6.49%
POM -6.34%
EVE -4.73%
LGL -4.67%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FPT 13.86%
MWG 12.55%
SAB 4.81%
GVR 4.71%
TCB 4.46%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LGL -16.37%
TCT -14.29%
RDP -12.96%
LEC -11.58%
ADG -10.83%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

AGG 13.73%
VTP 12.90%
APH 8.75%
HVN 8.46%
VHC 8.43%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POM -49.91%
RDP -44.44%
QBS -33.33%
AGM -32.32%
KPF -30.79%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MWG 17.42%
TCB 13.16%
FPT 9.74%
HDB 2.83%
VJC 1.17%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 29.59%
LPB 23.87%
TCH 22.56%
VCF 17.37%
HPX 13.37%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -6.25%
MBB -3.03%
GAS -1.60%
VHM -1.56%
VIC -1.33%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

DIG -5.12%
AGR -3.57%
HCM -3.48%
VND -3.33%
PSH -2.79%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

MSN -13.38%
GVR -13.29%
VRE -11.65%
GAS -10.21%
STB -9.51%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

AGR -10.69%
VSH -8.30%
CTS -6.81%
DIG -6.77%
BSI -5.42%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -41.55%
EVF -23.56%
ORS -21.11%
BCM -20.00%
HT1 -19.93%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CCI 13.64%
CTI 8.36%
ABR 8.17%
LSS 7.22%
FRT 7.19%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 OPEC vẫn chưa hoàn thành mục tiêu giảm sản lượng
 Nikkei: Báo động đỏ về biên lãi ròng của các ngân hàng Trung Quốc
 Nhật Bản: Hoạt động sản xuất giảm chậm nhất trong 8 tháng

https://vietstock.vn/2024/05/pmi-thang-42024so-luong-don-dat-hang-moi-nganh-san-suat-tang-manh-tro-lai-761-1185148.htm
https://vietnambiz.vn/lan-dau-tien-trong-hon-hai-nam-tien-gui-cua-dan-cu-quay-dau-giam-202452101122589.htm
https://vietnambiz.vn/smc-muon-xu-ly-dut-diem-cong-no-voi-novaland-truoc-306-202452142623878.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/240502-DBC-Bao-cao-cap-nhat-DHCD-2024.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/240502-KDH-Bao-cao-cap-nhat-DHCD-2024.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/05/BC-DHCD-PLX_26.04.2024.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/04/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240426.pdf
https://vietnambiz.vn/opec-van-chua-hoan-thanh-muc-tieu-giam-san-luong-202452114112418.htm
https://vietstock.vn/2024/05/nikkei-bao-dong-do-ve-bien-lai-rong-cua-cac-ngan-hang-trung-quoc-772-1185353.htm
https://vietnambiz.vn/nhat-ban-hoat-dong-san-xuat-giam-cham-nhat-trong-8-thang-2024511511728.htm

